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BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2007
I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 8 ước đạt 51.692 tỷ đồng, tăng 2,7% so với thực hiện tháng 7/2007 và tăng 18,9% so với cùng kỳ nên cộng chung 8 tháng toàn ngành đạt 377.069 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực nhà nước tăng 10,2% (Nhà nước trung ương tăng 13,1%, nhà nước địa phương tăng 4,1%, các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 14,0%), khu vực ngoài nhà nước tăng 20,5% và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 18,6% (trong đó: dầu khí giảm 3,9%, các ngành khác tăng 23,2%). 
Trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 8 có nhiều doanh nghiệp sản xuất đạt cao hơn so với tháng 7 như: Tập đoàn Điện lực; Tập đoàn Than- Khoáng sản; Tập đoàn Dầu khí; Tập đoàn Dệt may; TCT Xây dựng công nghiệp... Cộng chung 8 tháng đầu năm một số doanh nghiệp tăng trên mức bình quân toàn ngành (17,1%) như: Tập đoàn Than- Khoáng sản 17,5%; Tập đoàn Dầu khí 29,9%, TCT Máy động lực và máy nông nghiệp 25,0%, TCT Máy và Thiết bị công nghiệp 24,9%, TCT Thiết bị kỹ thuật điện 32,8%, TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 31,0%, Viện máy và dụng cụ công nghiệp 42,8%, Công ty Nhựa Việt Nam 27,9%.... Số còn lại tăng thấp hơn (Phụ lục 1).
Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn tháng 8 và 8 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Hà Nội (tháng 8 tăng 16,7% và 8 tháng tăng 20,3%); Hải Phòng (23,3% và 18,7%); Vĩnh Phúc (45,8% và 50,5%); Phú Thọ (16,2% và 15,4%); Hà Tây (15,8% và 22,1%); Thanh Hoá (19,2% và 14,6%); Khánh Hoà (14,4% và 14,4%); Bình Dương (19,5% và 24,4%); Đồng Nai (24,3% và 22,6%); Cần Thơ (23,9% và 20,5%)... Một số địa phương khác 8 tháng tăng thấp hơn như Hải Dương 12,3%, Tp Đà Nẵng 10,6%, TP. Hồ Chí Minh 12,4%,...
2. Sản phẩm chủ yếu: Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 8 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: điện sản xuất 12,4% tương ứng với điện thương phẩm tăng 13,4%, than sạch 14,2%, động cơ điện 26,3%, máy biến thế 22,3%, máy điều hoà nhiệt độ 70,2%, tủ lạnh các loại 20,6%, máy giặt 18,3%, quạt điện các loại 23,7%, ô tô các loại 65,5%, xe máy 28,1%, phân đạm urê 31,2%, phân bón NPK 23,2%, bia các loại 19,0%, sợi các loại 17,7%, vải lụa thành phẩm 12,2%, quần áo may sẵn 14,5%, giấy bìa các loại 15,7%, xà phòng các loại 13,4%, xi măng 10,6%... Các sản phẩm khác tăng thấp hơn (Phụ lục 2).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng và Dầu khí

- Sản xuất và phân phối điện: Tháng 8 mặc dù thời tiết đã bớt nắng nóng hơn so với các tháng trước nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và sự cố cháy máy biến áp AT 2 tại trạm 500kV Đà Nẵng làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện cho các tỉnh miền Trung, hiện nay ngành điện đang tập trung khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra và sự cố cháy máy biến áp. Sản lượng điện tháng 8 ước đạt 5,98 tỷ kWh, tăng 15,5% so với tháng 8/2006, cộng chung 8 tháng đạt 43,6 tỷ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 8 tháng ước đạt 38,03 tỷ kWh, tăng 13,4% so với cùng kỳ, trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 19,0% và chiếm tỷ trọng 49,0%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 8,4% và chiếm tỷ trọng 41,5%. Doanh thu của ngành 8 tháng đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so cùng kỳ.
- Khai thác và chế biến dầu khí: Các hợp đồng tìm kiếm, thăm dò trong và ngoài nước đang được triển khai đúng tiến độ. Sản lượng dầu thô khai thác tháng 8 ước đạt 1,35 triệu tấn, tăng 5,7% so với tháng 7 chủ yếu do khai thác ở mỏ Sư Tử Đen tăng 24,3% và mỏ Đại Hùng tăng 11,8%. Cộng chung 8 tháng khai thác dầu thô ước đạt 10,38 triệu tấn, bằng 92,0% so với cùng kỳ. 
- Khai thác Than - Khoáng sản: Sản xuất của ngành ổn định và tăng trưởng khá, sản lượng than sạch toàn ngành 8 tháng đạt 26,8 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Riêng Tập đoàn Than khoáng sản, sản xuất than sạch đạt 26,6 triệu tấn tăng 15,5% so cùng kỳ năm trước, tiêu thụ khoảng 26,9 triệu tấn, tăng 17,0%, trong đó xuất khẩu khoảng 15,9 triệu tấn, tăng 22%, tiêu thụ trong nước khoảng 10,98 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước trong đó bán cho các hộ lớn gồm: điện 3,94 triệu tấn, tăng 10%; đạm 385,8 nghìn tấn, tăng 55%; xi măng 1,55 triệu tấn, tăng 15%; giấy 115,9 nghìn tấn, tăng 8%. Các chỉ tiêu khác của Tập đoàn cũng tăng khá so cùng kỳ như bóc đất đá đạt 133,84 nghìn m3, tăng 12%; mét lò đào mới đạt 176,3 nghìn mét, tăng 9%.
3.2. Ngành Cơ khí - Luyện kim - Hoá chất

- Sản xuất thép và sản phẩm thép: Trong tháng 8, Bộ Tài chính đã quyết định giảm mức thuế nhập khẩu phôi thép từ 5% xuống còn 2% có hiệu lực từ ngày 08/8/2007. Việc giảm thuế phôi thép nhập khẩu sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp cán thép, sản xuất thép cán toàn ngành tháng 8 ước đạt 320 nghìn tấn, tăng 11,95 so với tháng 8/2006, tính chung 8 tháng đạt 2,67 triệu tấn, tăng 9,35 so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép cả nước tháng 8 giảm so với tháng trước do thời tiết miền Trung đã bước vào mùa mưa. Giá bán thép xây dựng của các đơn vị sản xuất và liên doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam (chưa kể chiết khấu và thuế VAT) đã giảm 200- 220 đồng/kg so với tháng 7, giá bán hiện ở mức 9.650- 9.900 đồng/kg đối với thép cây, 9.550- 9.750 đồng/kg đối với thép cuộn phi 6, phi 8. Các doanh nghiệp ngành thép cần thực hiện nghiêm công văn số 3107/BCN-CLH ngày 23/7/2007 của Bộ Công Thương về một số giải pháp cần thiết nhằm kiềm chế tăng giá thép.
- Sản xuất phân bón và hoá chất: Hiện nay, ở các tỉnh phía đồng bằng Bắc Bộ phân bón chủ yếu phục vụ cho bón thúc vụ Mùa trong khi ở các tỉnh miền Trung đang trong mùa mưa lũ nên các loại phân bón đều tiêu thụ cầm chừng. Riêng Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, nhờ đẩy mạnh tiêu thụ phân bón trong những tháng đầu năm nên doanh thu công nghiệp 8 tháng đạt 10.384 tỷ đồng, tăng 26,3% so cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu của Tổng công ty sản xuất 8 tháng ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: phân lân các loại đạt 943 nghìn tấn, tăng 5,2%; phân NPK 1.191 nghìn tấn, tăng 23,2%; lốp xe máy 4.633 nghìn cái, tăng 14,8%; lốp ô tô máy kéo 1.039 nghìn cái, tăng 28,9%.
3.3. Ngành công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm 
- Sản xuất hàng dệt may: Tháng 8 sản xuất kinh doanh của ngành tiếp tục phát triển với nhiều dấu hiệu tích cực do nỗ lực tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề cơ chế giám sát hàng dệt may Việt Nam. Do quản lý tốt công tác giám sát xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ để tránh kiện bán phá giá nên các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đã quay trở lại Việt Nam đặt hàng cho quý IV và các tháng đầu năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tháng 8/2007 ước đạt 830 triệu USD, tăng 32,8% so với tháng 8/2006, tính chung 8 tháng đầu năm ước đạt 5,084 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ. Tập đoàn Dệt may và Hiệp hội Dệt may đang tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia quảng bá sản phẩm, tiếp thị sản phẩm của ngành vào thị trường EU với sự hỗ trợ từ Trung tâm xúc tiến xuất nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan. Cuối tháng 7/2007, Bộ Công Thương đã ra Quyết định dừng việc chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất hàng dệt may, hàng dệt may bán thành phẩm, nguyên phụ liệu dệt may qua Việt Nam sang Hoa Kỳ. Đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn việc chuyển tải bất hợp pháp, sử dụng giấy xuất xứ hàng hóa (C/O) từ Việt Nam thay vì C/O từ nước khác cho việc tạm nhập, tái xuất đối với hàng dệt may. 

- Sản xuất da giầy: Tình hình sản xuất kinh doanh ngành da giầy tháng 8/2007 tương đối ổn định và tăng trưởng khá so với những tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm giầy dép các loại tháng 8 ước đạt 390 triệu USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù ước đạt 60 triệu USD, tăng 57,9%. Cộng chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu giầy dép ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 14,3%; xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù ước đạt 425 triệu USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Để khắc phục việc áp thuế chống bán phá giá giầy có mũ da của Việt Nam vào thị trường châu Âu, các doanh nghiệp giầy đã chuyển hướng xuất khẩu mặt hàng nói trên sang thị trường châu Mỹ và các thị trường khác như Nhật Bản, Đài Loan, Đông Âu. Đồng thời, các doanh nghiệp đang chuyển dần sang sản xuất các mặt hàng giầy dép loại cao cấp. 
- Sản xuất giấy: Sản xuất và tiêu thụ của ngành vẫn ổn định, lượng giấy các loại sản xuất 8 tháng đạt 743,3 nghìn tấn tăng 15,7% so với cùng kỳ. Thị trường tiêu thụ giấy in viết có xu hướng tăng, do nhu cầu giấy phục vụ học sinh chuẩn bị cho năm học 2007- 2008. Trong tháng 8, Công ty Lee & Mamn đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao gói lớn nhất tại tỉnh Hậu Giang, đây là công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giấy. Công ty cổ phần giấy An Hoà vừa đăng ký đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn công suất 120 nghìn tấn/năm, trị giá 2.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Long Bình An, Tuyên Quang.

- Sản xuất thuốc lá: Sản xuất kinh doanh ngành thuốc lá tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ, sản lượng thuốc lá bao toàn ngành 8 tháng đạt 2.897 triệu bao, tăng 10,8% so cùng kỳ, trong đó thuốc lá bao đầu lọc đạt 2.877 triệu bao, tăng 11,0%. Riêng Tổng công ty Thuốc lá sản xuất thuốc lá bao các loại 8 tháng ước đạt 1586 triệu bao, tăng 6,5% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 35,4 triệu USD, tăng 11,8%; nộp ngân sách 1.798,5 tỷ đồng, tăng 7,6%.

- Ngành nhựa: Giá một số nguyên liệu nhựa vẫn tiếp tục tăng nhẹ so với các tháng trước. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm nhựa trong tháng 8 vẫn đạt mức tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 65 triệu USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cộng chung 8 tháng đầu năm ước đạt 442 triệu USD, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng như trên, dự kiến đến cuối năm 2007, ngành nhựa sẽ đạt và vượt kế hoạch xuất khẩu của cả năm (kế hoạch là 580 triệu USD). Nhu cầu về các sản phẩm nhựa trên thế giới ngày càng tăng, ngành nhựa được đánh giá là ngành có tiềm năng xuất khẩu cao trong những năm tới. Vì vậy, các doanh nghiệp nhựa cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và công nghệ sản xuất nhưng có nhu cầu nhập khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Các ngành khác sản xuất tháng 8 và 8 tháng bình thường và đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
